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 Sản phẩm / Product  Thông số KT / Spec Kiểu dáng / Type Giá / Price vnd

Note:  * Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
                 Price not included VAT

121 dB peak

60 Hz - 20 kHz (-10 dB)
70 Hz - 18 kHz (+/-3 dB)

100-120 V, 220-240 V 50/60 Hz

300 W (2x 150 W stereo)

2 x 1/4" TS (unbalanced) ampli�er outputs

1x JBL 8" (203mm) woofer

1x 1" Neodymuim black aluminum dome tweeter

575x775x400 mm

17.6 kg
Ea/Cái

19.600.000Packaged 8" 2-Way PA 
with Powered 

8-Channel
Mixer and Bluetooth®

Bộ loa 8”, 2 đường tiếng, 
tích hợp mixer 8 kênh

và bluetooth

EON208P Maximum SPL Output 
Sản lượng SPL tối đa
Frequency Range
Tần số
AC Input 
Đầu vào AC
System Power Rating 
Công suất hệ thống
Output Connector
Kết nối đầu ra
LF Driver 

HF Driver 

Shipping Package（HxWxD）
Kích thước kiện hàng
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

118 dB peak

37.5Hz – 18.5kHz (-10 dB)
45Hz – 18kHz (+/-3 dB)

100 - 120 VAC, 220-240 VAC 50/60 Hz 

250 Watts LF, 130 Watts HF

Monitor outputs: one pair of RCA jacks (stereo)

1 x 254mm (10 in) woofer

6 x 2" drivers

593 x 369 x 434mm

18.51 kg
Ea/Cái

23.800.000ALL-IN-ONE
LINEAR-ARRAY

PA SYSTEM

Hệ thống loa 
Đa năng

EON ONE Maximum SPL Output 
Sản lượng SPL tối đa
Frequency Range
Tần số
AC Input 
Đầu vào AC
System Power Rating 
Công suất hệ thống
Output Connector
Kết nối đầu ra
LF Driver 

HF Driver 

Dimensions (H x W x D)
Kích thước cao-rộng-sâu
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

118 dB peak

37.5Hz – 18.5kHz (-10 dB)
45Hz – 18kHz (+/-3 dB)

100 – 120 VAC, 50/60Hz; 220 – 240 VAC, 50/60Hz 

250W LF/HF

3 outputs (1 x stereo RCA monitor output, 
1 x mono pass thru output)

1 x 8" (203.2mm) woofer

6 x 2" (50.8mm) drivers 

401 x 266 x 594mm

 17 kg
Ea/Cái

29.500.000All-In-One, 
Rechargeable, 

PA System

Hệ thống loa 
chuyên nghiệp

Đa năng, có thể sạc lại

EON ONE 
PRO

Maximum SPL Output 
Sản lượng SPL tối đa
Frequency Range
Tần số
AC Input 
Đầu vào AC
System Power Rating 
Công suất hệ thống
Output Connector
Kết nối đầu ra
LF Driver 

HF Driver 

Dimensions (H x W x D)
Kích thước cao-rộng-sâu
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

124 dB peak

52Hz – 20kHz (-10 dB)
60Hz – 20kHz (+/-3 dB)

100-120VAC 50/60Hz; 230-240VAC 50/60Hz

1000W Peak (700 LF + 300HF); 
500W Continuous

2 x Balanced XLR-1/4” combination inputs;
1 x male XLR loop thru out

1 x JBL 610H 322mm (10 in) woofer

1 x JBL 2414H-1 25.4mm (1 in) polymer diaphragm

558 x 322 x 295 mm

 15 kg
Ea/Cái

13.800.00010" Two-Way 
Multipurpose 
Self-Powered 

Sound Reinforcement

Hệ thống loa đa năng 
tự tăng cường 10”, 

2 đường tiếng

EON610 Maximum SPL Output 
Sản lượng SPL tối đa
Frequency Range
Tần số
AC Input 
Đầu vào AC
System Power Rating 
Công suất hệ thống
Connector
Kết nối
LF Driver 

HF Driver 

Dimensions (H x W x D)
Kích thước cao-rộng-sâu
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

Ea / Cái

Ea / Cái

Ea / Cái

Ea / Cái



 Sản phẩm / Product  Thông số KT / Spec Kiểu dáng / Type Giá / Price vnd

Note:  * Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
                 Price not included VAT

127 dB peak

39Hz – 20kHz (-10 dB)
50Hz – 20kHz (+/-3 dB)

100-120VAC 50/60Hz; 230-240VAC 50/60Hz

1000W Peak (700 LF + 300HF); 
500W Continuous

2 x Balanced XLR-1/4” combination inputs;
1 x male XLR loop thru out

1 x JBL 615H 380mm (15”) woofer with 2” voice coil

1 x JBL 2414H-1 25.4mm (1 in) polymer diaphragm

707 x 439 x 365mm

 22 kg
Ea/Cái

16.500.00015” Two-Way 
Bass Re�ex Self 
Powered System

Hệ thống loa 15”
 tự cấp phản xạ bass 

2 đường tiếng

EON615 Maximum SPL Output 
Sản lượng SPL tối đa
Frequency Range
Tần số
AC Input 
Đầu vào AC
System Power Rating 
Công suất hệ thống
Connector
Kết nối
LF Driver 

HF Driver 

Dimensions (H x W x D)
Kích thước cao-rộng-sâu
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

126 dB peak

48Hz – 20kHz (-10 dB)
57Hz – 20kHz (+/-3 dB)

100-120VAC 50/60Hz; 230-240VAC 50/60Hz

1000W Peak (700 LF + 300HF); 
500W Continuous

2 x Balanced XLR-1/4” combination inputs;
1 x male XLR loop thru out

1 x JBL 612H 380mm (12 in) woofer

1 x JBL 2414H-1 25.4mm (1 in) polymer diaphragm

664 x 380 x 316 mm

 19 kg
Ea/Cái

15.500.00012" Two-Way 
Multipurpose 
Self-Powered 

Sound Reinforcement

Hệ thống loa đa năng 
tự tăng cường 12”, 

2 đường tiếng

EON612 Maximum SPL Output 
Sản lượng SPL tối đa
Frequency Range
Tần số
AC Input 
Đầu vào AC
System Power Rating 
Công suất hệ thống
Connector
Kết nối
LF Driver 

HF Driver 

Dimensions (H x W x D)
Kích thước cao-rộng-sâu
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

134 dB peak

31Hz –150Hz (-10 dB)
42.5Hz – 150Hz (+/-3 dB)

100-120VAC 50/60Hz; 230-240VAC 50/60Hz

1000W Peak, 500W Continuous 

2 x Balanced XLR-1/4” combination inputs;
2 x male XLR loop thru out

1 x JBL 618H 457mm (18”) woofer with 2” voice coil

Selectable; 80 Hz, 100 hz, or 120 Hz

582 x 668 x 645mm

 35.5 kg
Ea/Cái

22.900.00018" Self-Powered
Subwoofer

Loa siêu trầm 18”
tự cường

EON618S Maximum SPL Output 
Sản lượng SPL tối đa
Frequency Range
Tần số
AC Input 
Đầu vào AC
System Power Rating 
Công suất hệ thống
Connector
Kết nối
LF Driver 

Crossover Frequency 

Dimensions (H x W x D)
Kích thước cao-rộng-sâu
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

135 dB peak

45 Hz – 20 kHz (-10 dB)
56 Hz – 20 kHz (+/-3 dB)
100V - 240V ~ 50/60 Hz

1500 W (750 W x 2)

20K Ohms (balanced), 10K Ohms (unbalanced)

90° x 50° nominal

599 x 385 x 341 mm

 19.4 kg
Ea/Cái

Liên hệ12” Two-Way Full-Range
Main System/Floor
Monitor with Wi-Fi

Hệ thống loa 12”
chuyên nghiệp 
2 đường tiếng,
Có màn hình 

kết nối wi�

PRX812 Maximum SPL Output 
Sản lượng SPL tối đa
Frequency Range
Tần số
AC Input 
Đầu vào AC
Power Rating 
Đánh giá công suất
Input Impedance
Trở kháng đầu vào
Coverage Pattern  
Khuôn phủ
Dimensions (H x W x D)
Kích thước cao-rộng-sâu
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

Ea / Cái

Ea / Cái

Ea / Cái



 Sản phẩm / Product  Thông số KT / Spec Kiểu dáng / Type Giá / Price vnd

Note:  * Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
                 Price not included VAT

137 dB peak

43 Hz – 20 kHz (-10 dB)
56 Hz – 20 kHz (+/-3 dB)
100V - 240V ~ 50/60 Hz

1500 W (750 W x 2)

20K Ohms (balanced), 10K Ohms (unbalanced)

90° x 50° nominal

701 x 446 x 359 mm

 21.6 kg
Ea/Cái

Liên hệ

PRX815 Maximum SPL Output 
Sản lượng SPL tối đa
Frequency Range
Tần số
AC Input 
Đầu vào AC
Power Rating 
Đánh giá công suất
Input Impedance
Trở kháng đầu vào
Coverage Pattern  
Khuôn phủ
Dimensions (H x W x D)
Kích thước cao-rộng-sâu
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

131 dB peak

36 Hz – 113 Hz (-10 dB)
40 Hz – 91 Hz (+/-3 dB)

100V - 240V ~ 50/60 Hz

1500 W

20K Ohms (balanced)

548 x 446 x 572 mm

 25.4 kg
Ea/Cái

33.800.00015” Self-Powered
Extended Low 

Frequency Subwoofer 
System with Wi-Fi

Loa siêu trầm 15”
chuyên nghiệp 

Kết nối wi�

PRX815XLF Maximum SPL Output 
Sản lượng SPL tối đa
Frequency Range
Tần số
AC Input 
Đầu vào AC
Power Rating 
Đánh giá công suất
Input Impedance
Trở kháng đầu vào
Dimensions (H x W x D)
Kích thước cao-rộng-sâu
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

12” Two-Way Full-Range
Main System/Floor
Monitor with Wi-Fi

Hệ thống loa 12”
chuyên nghiệp 
2 đường tiếng,
Có màn hình 

kết nối wi�

104 dB peak

60 Hz – 20 kHz (-10 dB)
88 Hz – 20 kHz (+/-3 dB)
100V - 240V ~ 50/60 Hz

1500 W

30 W x 2 @ 100 hours, IEC/SMS

8 Ω

75 dBA (A-Weighted), 70 dBr (unweighted)

120º x 120º

247 x 153 x 124 mm

 1.73 kg
Pr/Cặp

4.900.000Ultra-Compact 
Powered

Desktop Monitors 

Loa control 
siêu nhỏ gọn

ONE SERIES 104 Maximum SPL Output 
Sản lượng SPL tối đa
Frequency Range
Tần số
AC Input 
Đầu vào AC
Power Rating 
Đánh giá công suất
System Power Handling 
Công suất hệ thống xử lý
Rated Impedance
Trở kháng 
S/N Ratio
Trở kháng 
Coverage Pattern  
Khuôn phủ
Dimensions (H x W x D)
Kích thước cao-rộng-sâu
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

108 dB continuous, 114 dB peak

80 Hz to 20 kHz (-10 dB)
100Hz - 18 kHz(+/-3 dB)

4.2 kHz

150 W

Spring-loaded terminals

4 Ω

135 mm (5.25 in) low frequency loudspeaker

19 mm (.75 in) polycarbonate dome tweeter

235 x 159 x 143 mm

 1.8 kg
Pr/Cặp

5.500.000Two-Way Professional
Compact Loudspeaker 

System

Loa control 
chuyên nghiệp
2 đường tiếng

CONTROL 1 PRO Maximum SPL Output 
Sản lượng SPL tối đa
Frequency Range
Tần số
Crossover Frequency  
Tần số chéo
Power Capacity  
Công suất điện
Input Connectors  
Kết nối đầu vào
Nominal Impedance 
Trở kháng 
LF Drivers 

HF Drivers 

Dimensions (H x W x D)
Kích thước cao-rộng-sâu
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

Ea / Cái
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C12

C12 A

C414 COMB

C414 EB

C414 EB-P48

C414 B-ULS

C414 B-TLII

C414 B-XLII
C414 B-XLS

C214

C414 XLII
C414 XLS

1958

1962

1971

1976

1980

1986

1993

2004

2008

2009

PRICE LIST
BẢNG GIÁ ÂM THANH CHUYÊN NGHIỆP

CONDENSER MICROPHONES
AKG conderser mics are the pinnacle of sensitivity and detail, 

delivering astounding sound in the studio or on stage.

PRECISION
OUR FAMILY TRADITION



 Sản phẩm / Product  Thông số KT / Spec Kiểu dáng / Type Giá / Price vnd

Note:  * Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
                 Price not included VAT

70 - 20000 Hz

2.6 mV/Pa

600 Ohms

2000 Ohms

Supercardioid

metal / dark stage blue

Balanced XLR

185 x 51 mm 
320g

Ea/Cái

2.800.000 Professional 
dynamic mic 

for lead & backing 
vocals on stage

Microphone 
sân khấu chuyên nghiệp

D5 Audio frequency bandwidth
Băng thông tần số âm thanh
Sensitivity
Độ nhạy
Electrical impedance
Trở kháng điện
Recommended load impedance
Đề xuất trở kháng tải
Polar Pattern
Mô hình cực
Design Body/Finish
Thiết kế
Audio Output
Âm thanh đầu ra
Dimensions (L x D)/Chiều dài-đường kính
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

40 - 20000 Hz

2.5 mV/Pa

580 Ohms

2000 Ohms

Supercardioid

metal / dark stage blue

Balanced XLR

190 x 51 mm 
320g

Ea/Cái

2.400.000 Dynamic vocal 
microphone 

with HARMAN 
Connected PA 
compatibility

Microphone 
chuyên nghiệp

tương thích 
Harman connected PA

P5i

20 - 20000 Hz

5.6 mV/Pa

200 Ohms

2000 Ohms

Cardioid

metal / matte black

Balanced XLR

185 x 51 mm 
312g

Ea/Cái

16.900.000 Master reference 
condenser vocal 

microphone

Microphone 
chuyên nghiệp

C636

Audio frequency bandwidth
Băng thông tần số âm thanh
Sensitivity
Độ nhạy
Electrical impedance
Trở kháng điện
Recommended load impedance
Đề xuất trở kháng tải
Polar Pattern
Mô hình cực
Design Body/Finish
Thiết kế
Audio Output
Âm thanh đầu ra
Dimensions (L x D)/Chiều dài-đường kính
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

Audio frequency bandwidth
Băng thông tần số âm thanh
Sensitivity
Độ nhạy
Electrical impedance
Trở kháng điện
Recommended load impedance
Đề xuất trở kháng tải
Polar Pattern
Mô hình cực
Design Body/Finish
Thiết kế
Audio Output
Âm thanh đầu ra
Dimensions (L x D)/Chiều dài-đường kính
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

20 - 20000 Hz

6 dB-A

23 mV/Pa

200 Ohms

2200 Ohms

Cardioid, Figure of eight, Hypercardioid, 
Omnidirectional, and Wide Cardioid

Dark gray/silver

Balanced XLR

38x50x160 mm 
300g

Ea/Cái

Liên hệReference 
multipattern 

condenser 
microphone

Microphone 
chuyên nghiệp

C414 XLS Audio frequency bandwidth
Băng thông tần số âm thanh
Equivalent noise level
Cấp độ ồn tương đương
Sensitivity
Độ nhạy
Electrical impedance
Trở kháng điện
Recommended load impedance
Đề xuất trở kháng tải
Polar Pattern
Mô hình cực
Design Body/Finish
Thiết kế
Audio Output
Âm thanh đầu ra
Dimensions (L xWxH)/ Dài-Rộng-Cao
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

Ea / Cái

Ea / Cái

Ea / Cái



 Sản phẩm / Product  Thông số KT / Spec Kiểu dáng / Type Giá / Price vnd

Note:  * Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
                 Price not included VAT

20 - 20000 Hz

6 dB-A

23 mV/Pa

200 Ohms

2200 Ohms

Cardioid, Figure of eight, Hypercardioid, 
Omnidirectional, and Wide Cardioid

dark gray/gold

Balanced XLR

38x50x160 mm 
300g

Ea/Cái

Liên hệReference 
multipattern 

condenser 
microphone

Microphone 
chuyên nghiệp

C414 XLII Audio frequency bandwidth
Băng thông tần số âm thanh
Equivalent noise level
Cấp độ ồn tương đương
Sensitivity
Độ nhạy
Electrical impedance
Trở kháng điện
Recommended load impedance
Đề xuất trở kháng tải
Polar Pattern
Mô hình cực
Design Body/Finish
Thiết kế
Audio Output
Âm thanh đầu ra
Dimensions (L xWxH)/ Dài-Rộng-Cao
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

20 - 20000 Hz

19 dB-A

24 mV/Pa

<= 200 Ohms

>= 1000 Ohms

Cardioid

Balanced XLR

165x54 mm 
455g

Ea/Cái

Liên hệHigh-performance 
general purpose 

recording microphone

Microphone 
ghi âm đa năng

hiệu suất cao

P120 Audio frequency bandwidth
Băng thông tần số âm thanh
Equivalent noise level
Cấp độ ồn tương đương
Sensitivity
Độ nhạy
Electrical impedance
Trở kháng điện
Recommended load impedance
Đề xuất trở kháng tải
Polar Pattern
Mô hình cực
Audio Output
Âm thanh đầu ra
Dimensions (L xD)/ Chiều dài - đường kính
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

20 - 20000 Hz

16 dB-A

20 mV/Pa

<= 200 Ohms

>= 1000 Ohms

Cardioid

Balanced XLR

165x54 mm 
530g

Ea/Cái

4.900.000High-performance 
general purpose 

recording microphone

Microphone 
ghi âm đa năng

hiệu suất cao

P220 Audio frequency bandwidth
Băng thông tần số âm thanh
Equivalent noise level
Cấp độ ồn tương đương
Sensitivity
Độ nhạy
Electrical impedance
Trở kháng điện
Recommended load impedance
Đề xuất trở kháng tải
Polar Pattern
Mô hình cực
Audio Output
Âm thanh đầu ra
Dimensions (L xD)/ Chiều dài - đường kính
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

50 – 18,000 Hz

30 Mhz

105 dB(A)

10 mW

AA 2 x 1.5V

≥ 8 hr

unit 12 V / 500 mA

XLR symmetric and 6.3 mm jack plug asymmetric:

Φ35 x 250 mm 
210 x 194 x 43 mm

Sys/Bộ

11.800.000KTV UHF 
Wireless Microphone

Microphone 
không dây

KM200 Frequency Response
Tần số
Band width up to
Băng thông
S/N ratio
Độ nhiễu
Transmission power
Công suất truyền tải
Battery size
Kích thước pin
Operating time
Thời gian hoạt động
Power supply
Năng lượng cung cấp
Audio output
Âm thanh đầu ra
Dimensions
Kích thước
Unit /  Đơn vị

Ea / Cái

Sys / Bộ



 Sản phẩm / Product  Thông số KT / Spec Kiểu dáng / Type Giá / Price vnd

Note:  * Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
                 Price not included VAT

18 - 20000 Hz

Leatherette

110 dB SPL/V

32 Ohms

2.5 m

200W

Convertible Jack Combo (1/4" and 1/8")

matte black 
200g

Ea/Cái

1.150.000Closed-back 
studio headphones

Tai nghe 
phòng thu kín
chuyên nghiệp

K52 Audio frequency bandwidth
Băng thông tần số âm thanh
Earpads
Miếng đệm tai
Sensitivity headphones
Độ nhạy
Rated impedance
Trở kháng định mức
Cable Length
Độ dài của dây
Maximum input power
Công suất đầu ra đạt đỉnh
Audio Interface (Type)
Giao diện âm thanh
Design Finish / Thiết kế
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

16 - 20000 Hz

Leatherette

112 dB SPL/V

32 Ohms

3m

200W

Stereo plug – 3.5mm (1/8-inch) 
with 6.3 mm (1/4”) screw-on adapter

matte black 
200g

Ea/Cái

1.650.000Closed-back 
studio headphones

Tai nghe 
phòng thu kín
chuyên nghiệp

K72 Audio frequency bandwidth
Băng thông tần số âm thanh
Earpads
Miếng đệm tai
Sensitivity headphones
Độ nhạy
Rated impedance
Trở kháng định mức
Cable Length
Độ dài của dây
Maximum input power
Công suất đầu ra đạt đỉnh
Audio Interface (Type)
Giao diện âm thanh
Design Finish / Thiết kế
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

16 - 22000 Hz

Leatherette

113 dB SPL/V

32 Ohms

3m

200W

Stereo plug – 3.5mm (1/8-inch) with 
gold-plated 6.3 mm (1/4”) screw-on adapter

matte black 
200g

Ea/Cái

1.850.000Closed-back 
studio headphones

Tai nghe 
phòng thu kín
chuyên nghiệp

K92 Audio frequency bandwidth
Băng thông tần số âm thanh
Earpads
Miếng đệm tai
Sensitivity headphones
Độ nhạy
Rated impedance
Trở kháng định mức
Cable Length
Độ dài của dây
Maximum input power
Công suất đầu ra đạt đỉnh
Audio Interface (Type)
Giao diện âm thanh
Design Finish / Thiết kế
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

18 - 26000 Hz

40 mm

113 dB SPL/V

32 Ohms

coiled 5 m

Yes

200 mW

250g
Ea/Cái

Liên hệOn-ear, closed-back, 
foldable studio 

headphones

Tai nghe 
phòng thu kín

chuyên nghiệp,
có thể gập dễ dàng

K175 Audio frequency bandwidth
Băng thông tần số âm thanh
Transducer size
Miếng đệm tai
Sensitivity headphones
Độ nhạy
Rated impedance
Trở kháng định mức
Cable Length
Độ dài của dây
Earpads replaceable
Công suất đầu ra đạt đỉnh
Maximum input power
Công suất đầu ra đạt đỉnh
Weight / Trọng lượng
Unit /  Đơn vị

Ea / Cái

Ea / Cái

Ea / Cái
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8.400.000
Compact 

analogue mixing -
Your Signature sound

Mixer nhỏ gọn -
Âm thanh đặc trưng 

của bạn

Signature 10 • Frequency Response / Tần số
- Mic / Line In to any Output: +/-1.5dB, 20Hz-20kHz
• T.H.D. / Tổng méo hài hòa
- Mono Mic Sensitivity -30dBu, Input level -16dBu,
+14dBu @ Mix output: < 0.002% @ 1kHz
- Stereo Mic Sensitivity -30dBu, Input level -16dBu,
+14dBu @ Mix output: < 0.007% @ 1kHz
• Input & Output Impedances / Trở kháng đầu vào, ra
- Mic Input: 1.2kΩ
- Hi-Z Input: 968kΩ
- Line Input: 10kΩ
- Stereo Input: 21.5kΩ
- Outputs: 150Ω (balanced), 75Ω (unbalanced)
• Operating Conditions / Điều kiện hoạt động
- Temperature Range: 5°C to 40°C
• Power Consumption / Năng lượng tiêu thụ
- Signature 10: <50VA
• Net Weight / Trọng lượng
- Signature 10: 4.96kg
• Unit Dimensions (W × H × D) / Kích thước
- Signature 10:  490 x 380 x 210 mm

78.000.000
40-input 

Digital Mixing 
Console and 

32-in/32-out USB 
Interface and 
iPad Control

Mixer kỹ thuật số 
chuyên nghiệp

Si Impact • Frequency Response / Tần số
- Mic / Line In to any Output: +/-1.5dB, 20Hz-20kHz
• T.H.D. / Tổng méo hài hòa
Mic Sensitivity -30dBu < 0.01% @ 1kHz
• Input & Output Impedances / Trở kháng đầu vào, ra
- Mic Input 3kΩ
- Line Input 10kΩ
- Outputs 150Ω (balanced), 75Ω (unbalanced)
- Word Clock used as Output 50Ω
- Word Clock used as Input 4K7Ω
- AES Output 110Ω
• Operating Conditions / Điều kiện hoạt động
- Operating Temperature Range 5°C to 45°C
- Humidity 0%-90%, non condensing Ta=40°C (104°F)
- Storage Temperature Range -20°C to 60°C (-4°F to140°F)
• Power Consumption / Năng lượng tiêu thụ
- Signature 10: <130VA
• Net Weight / Trọng lượng
- Si Impact: 20kg
• Unit Dimensions (W × H × D) / Kích thước
- Si Impact:   750 x 160 x 500 mm

3.000.000
Small-format Analog 

Mixing Console 
with USB I/O

Mixer nhỏ gọn 
với bảng điều khiển USB I/O

Notepad-5 • Frequency Response / Tần số
- Mic / Line In to any Output: +/-1.5dB, 20Hz-20kHz
• T.H.D. / Tổng méo hài hòa
OUTPUT@ 21.5dBu:
 THD < 0.012% @ 1kHz
OUTPUT= 14dBu
 THD < 0.019%@ 1kHz
• Maximum input level / Cấp đầu vào tối đa
 Mic Input +11dBu
 Line Input +30dBu
 Hi-Z Input +17dBu
 Stereo Input +22dBu
• Output Level / Cấp đầu ra
 Mix Output +22dBu max
 Headphones, 150Ω 165mW
• Shipping Weight / Trọng lượng gói hàng
- Notepad-5: 1.1kg
• Box Dimensions (W × H × D) / Kích thước gói hàng
- Notepad-5: 260 x 89 x 226 mm

4.900.000
Small-format Analog 

Mixing Console 
with USB I/O 

and Lexicon E�ects

Mixer nhỏ gọn 
với bảng điều khiển USB I/O

và hiệu ứng Lexicon

Notepad-12FX • Frequency Response / Tần số
- Mic / Line In to any Output: +/-1.5dB, 20Hz-20kHz
• T.H.D. / Tổng méo hài hòa
OUTPUT@ 21.5dBu:
 THD < 0.012% @ 1kHz
OUTPUT= 14dBu
 THD < 0.019%@ 1kHz
• Maximum input level / Cấp đầu vào tối đa
Mic Input +11dBu
 Line Input +30dBu
 Hi-Z Input +17dBu
 Stereo Input +22dBu
• Output Level / Cấp đầu ra
Mix Output +22dBu max
 Headphones, 150Ω 165mW
• Shipping Weight / Trọng lượng gói hàng
- Notepad-12FX: 2.3kg
• Box Dimensions (W × H × D) / Kích thước gói hàng
- Notepad-12FX: 302 x 89 x 340 mm

Ea / Cái

Ea / Cái

Ea / Cái

Ea / Cái


